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I Cảng hàng hóa

1 Cảng Xăng dầu Mỹ Hưng DNTN Mỹ Hưng TT.Mỹ Xuyên-Mỹ Xuyên-ST 02+790 - 02+878 P Rạch Thạnh Lợi Kè cừ tràm Xếp dỡ xăng dầu 124-28/1/2015 30/01/2020 ST ST 1 1

II Bến hàng hóa

1 Cửa hàng xăng dầu Ngân Tín Cty TNHH Ngân Tín P.Lê Bình-Cái Răng-TP CT 10+914 -10+954 T Rạch Cần Thơ Ponton; CT-02266 Xếp dỡ xăng dầu 254-26/1/2022 26/04/2022 CT CT 1 1

2 Cty TNHH Phước Nguyên Cty TNHH Phước Nguyên P.An Bình-Ninh Kiều-TP CT 11+317 - 11+337  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT, 02 cầu BT Xếp dỡ VLXD 2665-20/9/2022 05/12/2022 CT CT 1 1

3 Cty TNHH Phước Nguyên Cty TNHH Phước Nguyên P.An Bình-Ninh Kiều-TP CT 11+422 - 11+464  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT và cọc dừa Xếp dỡ VLXD 2664-20/9/2022 05/12/2022 CT CT 1 1

4 Cty TNHH MTV TM DV Linh Phượng Cty TNHH MTV TM DV Linh Phượng P. An Bình-Ninh Kiều-TPCT 11+652 - 11+710,5  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT, gia cố cọc dừa Xếp dỡ VLXD 2606-13/9/2022 05/12/2022 CT CT 1 1

5 Cửa hàng VLXD Ngân Hùng Cty TNHH Ngân Hùng X.Mỹ Khánh-Phong Điền-TP CT 14+445-14+513 P Rạch Cần Thơ Kè cọc thép Xếp dỡ VLXD 219-28/1/2022 18/01/2023 CT CT 1 1

6 Cty TNHH MTV Đạo Thành Hưng Cty TNHH MTV Đạo Thành Hưng X.Mỹ Khánh-Phong Điền-TP CT 15+822 - 15+897  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT, bờ đất tự nhiên gia cố cọc dừa Xếp dỡ VLXD 79-11/1/2022 01/01/2023 CT CT 1 1

7 Thành Phát vật liệu xây dựng Nguyễn Hoài Đông X. Mỹ Khánh-Phong Điền-TPCT 16+960 - 16+986,5 P Rạch Cần Thơ Kè đá hộc, 01 cầu BTCT nhô 10,1m Xếp dỡ VLXD 24-5/1/2022 30/06/2022 CT CT 1 1

8 Cửa hàng xăng dầu số 15 Lê Thị Kiều Trinh X.Nhơn Nghĩa-Phong Điền-TP CT 01+029-01+053 T Kênh Xà No Kè BTCT, 01 cầu BT Xếp dỡ xăng dầu 799-7/10/2019 11/10/2021 CT CT 1 1

9 Phúc Lâm Tây Đô - Cửa hàng NHơn Nghĩa A Cty TNHH Phúc Lâm petro Tây Đô X.Nhơn Nghĩa-Phong Điền-TP CT 06+225 - 06+255 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 183-26/1/2022 26/01/2023 CT CT 1 1

10 Cty TNHH xăng dầu An Phúc Thịnh Nguyễn Văn Mung X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 06+980-07+016 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 776-23/12/2021 23/12/2022 HG CT 1 1

11 Cty TNHH SXTM xăng dầu Thanh Bình Đặng Thanh Tân X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 05+800 - 05+840 T Kênh Xà No Ponton CT-02764 Xếp dỡ xăng dầu 778-23/12/2021 23/12/2022 HG CT 1 1

12 Nguyễn Tấn Thành (HKD Thành Bích) Nguyễn Tấn Thành X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 07+011,3-07+058 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 107-7/7/2020 07/07/2022 HG CT 1 1

13 Cty CP xây dựng thương mại A & T Cty CP xây dựng thương mại A & T X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 07+300-07+344,3 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 111-20/1/2022 20/01/2023 HG CT 1 1

14 DNTN Ngân Hà DNTN Ngân Hà X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 07+400 - 07+457 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 110-20/1/2022 20/01/2023 HG CT 1 1

15 Cửa hàng VTNN Huỳnh Duy Huỳnh Phúc Vi X.Nhơn Nghĩa A-Ch.Thành A-HG 07+654-07+680,7 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ VTNN 46-13/1/2022 12/01/2023 HG CT 1 1

16 DNTN Vân Sơn Nguyễn Thanh Sơn TT.Một Ngàn-Ch.Thành A-HG 08+400 - 08+430  P Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 558-11/10/2021 11/10/2022 HG CT 1 1

17 Cty TNHH kinh doanh xăng dầu Cam Thủy Cty TNHH KD XD Cam Thủy P.Thới An-Ô Môn-TP CT 03+036-03+058,9 P Rạch Ô Môn Bờ tự nhiên, Ponton: CT-06192 Xếp dỡ xăng dầu 270-16/2/2022 14/02/2023 CT CT 1 1

18 DNTN xăng dầu Út Thảo DNTN xăng dầu Út Thảo P.Thới An-Ô Môn-TP CT 04+663-04+687 P Rạch Ô Môn Cầu sắt, Ponton: CT-07602 Xếp dỡ xăng dầu 623-18/5/2021 22/11/2022 CT CT 1 1

19 Trạm xăng dầu Ô Môn
 CN Cty TNHH MTV TM DK HG tại Cần Thơ X.Thới Thạnh-Thới Lai-TP CT 07+285 - 07+317,5 T Rạch Ô Môn Kè đá xây, 01 sàn BTCT, 01 cầu gỗ Xếp dỡ xăng dầu 1098-13/10/2021 23/08/2022 CT CT 1 1

20 CN Cty CPXNK và Hợp tác đầu tư VILEXIM tại CT Bùi Xuân Quyến X.Tân Thạnh-Thới Lai-TP CT 12+590 - 12+670 T Rạch Ô Môn Kè BTCT; 02 cầu BT, 3 Btai Xếp dỡ LT 794-17/9/2020 17/09/2022 CT CT 1 1

21 Cty TNHH đầu tư và xây dựng Hoàng Long Cty TNHH đầu tư và xây dựng Hoàng Long X.Thới Thạnh-Thới Lai-TP CT 12+858 - 12+900 T Rạch Ô Môn Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 1467-7/12/2021 20/11/2022 CT CT 1 1

22 Cửa hàng VLXD Thành Công Nguyễn Thúy Loan TT.Thới Lai-Thới Lai-TP CT 14+607-14+634 T Rạch Ô Môn Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 220-28/1/2022 19/01/2023 CT CT 1 1

23 Cty TNHH XD TM Thanh Vân Cty TNHH XD TM Thanh Vân TT.Bảy Ngàn-Ch.Thành A-HG 14+720-14+752 T Kênh Xà No Kè cọc dừa và bao cát Xếp dỡ VLXD 88-17/6/2020 17/06/2021 HG VT 1 1

24 Cty TNHH XDTMDV Hoàng Tư Đào Văn Hoàng Tư Vị Bình-Vị Thủy-HG 17+456-17+501,5 T Kênh Xà No Kè gỗ cọc dừa Xếp dỡ VLXD 35-23/3/2021 23/03/2022 HG VT 1 1

25 DNTN VLXD Nới Quân 6 (Bến 1) Đỗ Văn Mới X.Vị Thanh-Vị Thủy-HG 22+152-22+183,5 T Kênh Xà No Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 815-31/12/2021 31/12/2022 HG VT 1 1

26 VLXD Nới Quân DNTN Nới Quân  X.Vị Thanh-Vị Thuỷ-HG 23+460-23+480  P Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 51-8/5/2020 08/05/2022 HG VT 1 1

27 Petrolimex - Cửa hàng số 18 Trương Việt Chiến  X.Vị Thanh-Vị Thuỷ-HG 23+690 - 23+713 T Kênh Xà No Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 05-5/1/2022 05/07/2022 HG VT 1 1

28 Cty TNHH xây dựng thương mại Minh Quốc Cty TNHH xây dựng thương mại Minh Quốc X.Vị Đông-Vị Thủy-HG … T Kênh Xà No Kè cọc dừa và BT Xếp dỡ VLXD 46-16/4/2019 16/04/2020 HG VT 1 1

29 DNTN Tạo Phát DNTN Tạo Phát X.Tân Tiến-TP Vị Thanh-HG 00+540-00+570 T Rạch Cái Nhứt Kè BTCT và gỗ Xếp dỡ xăng dầu 44-4/5/2020 22/03/2022 HG VT 1 1

30 Cty TNHH XD VLXD Thanh Sơn Cty TNHH XD VLXD Thanh Sơn X.Tân Tiến-TP Vị Thanh-HG 00+799-00+894 T Rạch Cái Nhứt Kè BTCT & cọc dừa Xếp dỡ VLXD 146-21/1/2022 21/01/2023 HG VT 1 1

31 Cty TNHH SX TM DV Tân Thanh Tâm Huỳnh Văn Kiện X.Tân Tiến-TP Vị Thanh-HG 02+504-02+564 T Rạch Cái Nhứt Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 605-28/10/2021 28/10/2022 HG VT 1 1

32 Cty TNHH MTV An Lộc Thành Cty TNHH MTV An Lộc Thành X.Tân Tiến-TP Vị Thanh-HG 02+776-02+813 T Rạch Cái Nhứt Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 174-25/1/2022 25/01/2023 HG VT 1 1

33 DNTN Quãng Lợi Hòa DNTN Quãng Lợi Hòa X. Vĩnh Lộc A -Hồng Dân-Bạc Liêu 01+930 - 01+961 T Rạch Ngã Ba Đình Kè BTCT, cầu bến BTCT, cọc dừa chống va Xếp dỡ xăng dầu 558-29/12/2021 27/12/2022 BL VT 1 1

34 VLXD Tám Nhiễu Trịnh Văn Hải X. Vĩnh Lộc A, Hồng Dân, BL 11+668-11+725,4 T Rạch Ngã Ba Đình Kè gạch và cọc dừa Xếp dỡ VLXD 72-9/2/2022 08/02/2023 BL VT 1 1

35 Bãi lên xuống hàng hóa Võ Văn Hà Võ Văn Hà X.Hỏa Tiến-TX Vị Thanh-HG 10+597-10+627 T Rạch Cái Tư Bờ tự nhiên Xếp dỡ thủy sản 557-11/10/2021 11/10/2022 HG VT 1 1

36 Bến nổi xăng dầu (DNTN Năm Chúa) DNTN Năm Chúa TT Gò Quao-Gò Quao-KG 08+494 - 08+506  P Sông Cái Lớn Ponton KG-00351 Xếp dỡ xăng dầu (Bến nổi) 489-28/7/2022 19/02/2023 KG VT 1 1

37 Cty TNHH mía đường Cồn Long Mỹ Phát Bùi Thị Quy P. Thuận An-TX. Long Mỹ-HG … T Sông Cái Lớn Bờ tự nhiên Mía, đường 192-23/10/2019 23/10/2020 HG VT 1 1

38 DNTN Nguyễn Lượng Nguyễn Minh Triết X.An Lạc Thôn-Kế Sách-ST 01+515 – 01+536 T Rạch Cái Côn Kè BTCT, V83-06225-CN Xếp dỡ xăng dầu 123-6/9/2019 06/09/2020 ST NB 1 1
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39 DNTN Duy Tín DNTN Duy Tín X.Tân Thành-TP.Ngã Bảy-HG 10+780 – 10+820  P Rạch Cái Côn Kè BTCT, cầu BT Xếp dỡ xăng dầu 113-20/1/2022 20/01/2023 HG NB 1 1

40 DNTN Bảy Bạc DNTN Bảy Bạc X.Đại Thành-TP Ngã 7-HG 15+120-15+150 T Rạch Cái Côn Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 112-20/1/2022 20/01/2023 HG NB 1 1

41 DNTN Thuận Tâm Huỳnh Công Thuận X.Đại Thành-TX Ngã 7-HG 12+059-12+091,5  P Rạch Cái Côn Kè tấm đal, sàn cầu BT Xếp dỡ xăng dầu 20-3/2/2021 03/02/2023 HG NB 1 1

42 Cty TNHH Kim Thanh Cty TNHH Kim Thanh X.Đại Thành-Phụng Hiệp-HG 13+040-13+076 T Rạch Cái Côn Kè BTCT Xếp dỡ mật đường 481-17/6/2021 16/06/2022 HG NB 1 1

43 Phan Hồng Phi Phan Hồng Phi X.Tân Thành-TX Ngã 7-HG 13+673-13+728 P Rạch Cái Côn Kè tấn đan Xếp dỡ VLXD 562-13/10/2021 13/10/2022 HG NB 1 1

44 DNTN Trường An Phạm Ngọc Chiến X.Đại Thành-TX Ngã 7-HG 13+993 - 14+025 T Rạch Cái Côn Kè BTCT, sàn BT và sàn gỗ Xếp dỡ xăng dầu 10-15/1/2021 15/01/2022 HG NB 1 1

45 Nguyễn Thanh Tùng (CS nước mắm Hiệp Hương) Nguyễn Thanh Tùng P.Ngã Bảy-TX.Ngã Bảy-HG 15+710 - 15+722 T Rạch Cái Côn Kè BTCT Xếp dỡ nước mắm 103-29/6/2020 29/09/2022 HG NB 1 1

46 NM nước đá Huỳnh Lai Nguyễn Văn Bền P.Lái Hiếu-TX Ngã Bảy-HG 00+365 - 00+402  P K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 215-30/11/2020 30/11/2021 HG NB 1 1

47 Cty TNHH MTV Đại Phúc Nguyễn Thị Thu P.Hiệp Thành-TP.Ngã Bảy-HG 06+269-06+311 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè cọc dừa và bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 563-13/10/2021 15/01/2022 HG NB 1 1

48 DNTN Châu Lý Dũng Châu Lý Dũng TT. Bún Tàu-PhụngHiệp-HG 11+810 - 11+825 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè BTCT, cầu BT nhô 2,9m Xếp dỡ xăng dầu 615-3/11/2021 03/11/2022 HG NB 1 1

49 Cty TNHH  Thăng Long Cty TNHH  Thăng Long X.Hưng Phú-Mỹ Tú-ST 22+650 - 22+686 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 05-7/1/2020 07/01/2021 ST NB 1 1

50 Cty TNHH TMDV Ngọc Mười Hưng Thịnh Cty TNHH TMDV Ngọc Mười Hưng Thịnh P 1-TT.Ngã 5-ST 34+783 - 34+818 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè tạm cọc dừa Xếp dỡ LT 173-13/11/2019 13/11/2020 ST NB 1 1

51 NMXL Tân Ký Hứa Chía TT.Ngã 5-Ngã Năm-ST 37+125 - 37+145 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè BTCT; cầu BT rộng 02m Xếp dỡ LT 138-24/9/2020 22/09/2021 ST NB 1 1

52 Cty CP XNK Ngọc Quang Phát Cty CP XNK Ngọc Quang Phát P.Thới Thuận-Thốt Nốt-TP CT 02+300-02+389 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè BTCT Xếp dỡ lúa gạo 347-1/3/2022 25/02/2023 CT TN 1 1

53 DNTN Nhật Phát Lý Thanh Minh P.Mỹ Thạnh-TP Long Xuyên-AG 02+562 - 02+586  P K. Rạch Sỏi Hậu Giang Ponton AG-10361 Xếp dỡ xăng dầu 427-5/10/2020 27/09/2021 AG TN 1 1

54 Cty TNHH MTV TM KD xăng dầu Kim Phúc Liên Cty TNHH MTV TM KD xăng dầu Kim Phúc Liên X.Vĩnh Trinh-Vĩnh Thạnh-TP CT 06+950-06+980,5 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè BTCT và sàn BTCT nhô 4m Xếp dỡ xăng dầu 392-4/3/2022 28/02/2023 CT TN 1 1

55 Công ty CP Gentraco Công ty CP Gentraco X.Thạnh Mỹ-Vĩnh Thạnh-TP CT 11+615-11+672 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè đá hộc, gạch xây, cầu săt và gỗ Xếp dỡ LT 823-2/7/2021 07/01/2023 CT TN 1 1

56 CH VLXD Sỹ Đầy Nguyễn Hiền Tuân TT.VĩnhThạnh -Vĩnh Thạnh-TP CT 14+793 - 14+846 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 202-26/1/2022 15/01/2023 CT TN 1 1

57 Cơ sở sản xuất gạch Đồng Hiệp Châu Đức Huỳnh Kỳ P. Thuận Hưng-Thốt Nốt-TP CT 06+437-06+499 P Sông Hậu Bờ tự nhiên cừ gỗ Xếp dỡ gạch 1881-21/10/2022 17/01/2023 CT TN 1 1

58 Cty TNHH TM DV Phùng Hưng Cty TNHH TM DV Phùng Hưng P. Thới Thuận-Thốt Nốt-Cần Thơ 100+000 - 100+054 P Sông Hậu Kè BTCT, 02 sàn gỗ, 1 cầu Bt, 1 cầu thép, 4 Btai Xếp dỡ HH (cá) 186-24/1/2022 16/01/2023 CT TN 1 1

59 Cửa hàng xăng dầu Thúy An CN DNTN xăng dầu Ba Trà P. Thới Thuận-Thốt Nốt-Cần Thơ 145+909-145+939  P Sông Hậu Ponton; CT-06792 Xếp dỡ xăng dầu 408-7/3/2022 20/02/2023 CT TN 1 1

60 Hợp tác xã xây dựng Quốc Thắng Hợp tác xã xây dựng Quốc Thắng P. Thốt Nốt-Thốt Nốt-TP.CT 15+242 - 15+342  P S. Hậu Cù Lao TN Kè cọc dừa Xếp dỡ HH 510-21/3/2022 01/01/2023 CT TN 1 1

61 DNTN xăng dầu Việt Nga DNTN xăng dầu Việt Nga TT.Thốt Nốt-Thốt Nốt-TP CT 144+192 - 144+208  P Sông Hậu Ponton: CT-5946 Xếp dỡ xăng dầu 371-2/3/2022 23/02/2023 CT TN 1 1

62 Cty TNHH Cơ khí Lam Ngọc Cty TNHH Cơ khí Lam Ngọc P.Tân Lộc-Thốt Nốt-TP CT 17+824 - 17+867 T S. Hậu Cù Lao TN Bờ tự nhiên Đóng mới và SCPT 294-18/2/2022 05/01/2023 CT TN 1 1

63 DNTN Ngọc Đẹp DNTN Ngọc Đẹp P. Thuận An-Thốt Nốt-TP CT 145+158 - 145+248  P Sông Hậu Bờ đất tự nhiên, 1 cầu thép, CT-09723 Xếp dỡ xăng dầu 222-28/1/2022 14/01/2023 CT TN 1 1

64 CN Cty CP NLS Kiên Giang Cty CP NLS Kiên Giang X.Mỹ Lâm -Hòn Đất-KG 10+150 - 10+192 T K. Rạch Giá Hà Tiên Sàn kè BTCT Xếp dỡ HH 295-12/4/2019 17/04/2020 KG KL 1 1

65 Nhà máy xay lúa Tấn Tài Nguyễn Thị Hiếu P.Vĩnh Quang-TP Rạch Gía-KG 01+580 - 01+593  P K. Rạch Giá Hà Tiên Sàn kè BTCT Xếp dỡ LT 865-17/9/2020 15/09/2021 KG RG 1 1

66 CS mua bán & đ.tàu Xuân Phái (DNTN Lâm Thành Phát) Phạm Xuân Phái P.Vĩnh Thông-TP Rạch Gía-KG 01+380 - 01+530 T K. Rạch Giá Hà Tiên Kè BTCT Xếp dỡ gỗ 625-22/8/2019 21/08/2020 KG RG 1 1

67 CN Cty CP đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang CN Cty CP đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang P.Vĩnh Quang-TP Rạch Gía-KG 00+540 - 00+556  P K. Rạch Giá Hà Tiên Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 425-14/5/2020 15/05/2021 KG RG 1 1

68 CH VLXD Long Vinh Nguyễn Thị Tuyết Vinh TT Thạnh An-Vĩnh Thạnh-TP CT 25+410 - 25+456 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè đá xây Xếp dỡ VLXD 3019-21/10/2021 30/04/2022 CT RG 1 1

69 Cửa hàng VTNN Tuấn Trang Đặng Quốc Việt TT Thạnh An-Vĩnh Thạnh-TP CT 29+322-29+340 P K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè BTCT Xếp dỡ VTNN 636-17/12/2020 17/12/2022 CT RG 1 1

70 Bến xăng dầu (DNTN Ngọc Điệp) Đoàn Thị Tươi X.Mong Thọ B-Châu Thành-KG 55+220 - 55+258 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè BTCT &Kè gỗ dừa Xếp dỡ xăng dầu 1028-6/11/2020 10/11/2022 KG RG 1 1

71 Bến xăng dầu (DNTN  Đỗ Huỳnh) Huỳnh Phú Quí P.An Bình-TP Rạch Gía-KG 57+135 - 57+173  P K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè đá xây Xếp dỡ xăng dầu 446-23/12/2021 25/12/2022 KG RG 1 1

72 VLXD Phú Thiên Cty TNHH MTV Phú Thiên P.Vĩnh Lợi-TP Rạch Gía-KG 57+523-57+563,5 T K. Rạch Sỏi Hậu Giang Kè đá hộc Xếp dỡ VLXD 531-10/6/2020 09/06/2021 KG RG 1 1

73 Cửa hàng xăng dầu số 12 Cty CP TM KG-XNKDXD KG P. Vĩnh Lạc-TP. Rạch Giá-KG 62+535,75 - 62+555 P Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 08-4/1/2021 15/01/2022 KG RG 1 1

74 Cty TNHH MTV Bé Hai Hồ Văn Dữ P.Vĩnh Thạnh-TP.Rạch Giá-KG 63+840 - 63+869  P Rạch Giá Long Xuyên Kè tạm cọc dừa Xếp dỡ VLXD 12-8/1/2020 10/01/2022 KG RG 1 1

75 VLXD Hằng Huy Đỗ Quang Huy P.Rạch Sỏi-TP Rach Gía-KG 04+278 - 04+306 T K.Ông Hiển Tà Niên Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 680-23/7/2020 23/07/2022 KG RG 1 1

76 Bến vật liệu xây dựng (Thế Khang) Cty TNHH MTV Thế Khang X.Vĩnh Hoà Hiệp-Châu Thành-KG 03+150 - 03+192 T K.Ông Hiển Tà Niên Kè BTCT, cầu BT Xếp dỡ VLXD 1183-29/12/2020 31/12/2021 KG RG 1 1

77 Nhà máy nước đá (Cty TNHH Long Minh Đức) Cty TNHH Long Minh Đức X.Vĩnh Hoà Phú-Châu Thành-KG 12+276 - 12+325 T K.Ông Hiển Tà Niên Kè đá xây, cầu BT Xếp dỡ nước đá 950-13/10/2020 10/10/2022 KG RG 1 1

78 Bến xăng dầu (DNTN  Dũng Phương) DNTN  Dũng Phương X.Vịnh Thạnh-Giồng Riềng-KG 51+100  - 51+160 T Sông Cái Bé Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 306-28/10/2021 25/01/2023 KG RG 1 1

79 Xí nghiệp đường Kiên Giang CN Cty CP mía đường Tây Nam X.Long Thạnh-Giồng Riềng-KG 23+980 - 24+098  P Sông Cái Bé Kè tạm Xếp dỡ mía đường 953-13/10/2020 12/10/2021 KG RG 1 1

80 NM nước đá Thắng Nhiều Lưu Văn Thắng X. Vĩnh Hòa Phú-Châu Thành-KG 48+980 - 48+012 T Sông Cái Bé Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 401-14/12/2021 15/01/2023 KG RG 1 1

81 Bến VLXD Lộc Hưng Lâm Văn Thuận Xã Bình An-Châu Thành-KG 48+160 - 48+188  P Sông Cái Bé Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 134-17/2/2022 15/02/2023 KG RG 1 1

82 Cty TNHH  Hưng Thạnh Giang Như Hưng X.Vĩnh Hoà Phú-Châu Thành-KG 49+729 - 49+759 T Sông Cái Bé Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 640-8/7/2020 07/07/2021 KG RG 1 1

83 Bến nhà máy nước đá (Cty TNHH MTV Vạn Hưng Kiên Giang) Lâm Chí Cường X.Vĩnh Hoà Phú-Châu Thành-KG 51+020 - 51+047,5 T Sông Cái Bé Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 305-28/10/2021 25/01/2023 KG RG 1 1

84 Bến xăng dầu (Lâm Vinh Phong) Nguyễn Hoàng Khắc Sử X.Vĩnh Hoà Phú-Châu Thành-KG 99+000 - 99+032 T Sông Cái Bé Kè BTCT, sàn BTCT Xếp dỡ xăng dầu 86-17/1/2022 15/01/2023 KG RG 1 1

85 Bến tiếp chuyển vật liệu xây dựng Cty CP VLXD CIC Kiên Giang KCN Thạnh Lộc-Châu Thành-KG 03+192-03+257 P kênh Vành Đai Kè tạm cọc dừa Xếp dỡ VLXD 998-28/10/2020 30/10/2021 KG RG 1 1
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86 Nhà máy sản xuất bê tông Kiên Giang Cty CP đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang X-Thạnh Lộc-Châu Thành-KG 03+268-03+367,7 P kênh Vành Đai Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 672-21/7/2020 23/07/2021 KG RG 1 1

87 VLXD An Phát Cty TNHH An Phát P.Vĩnh Hiệp-TP.Rạch Giá-KG cách cầu vành đai 110m về phía thượng lưu P kênh Vành Đai Kè BTCT liền bờ Xếp dỡ VLXD 717-5/8/2020 08/08/2021 KG RG 1 1

88 Bến xăng dầu DNTN Đức Thành Lâm Văn Thắng X.Vĩnh Hoà Hiệp-Châu Thành-KG 00+200 - 00+225,5  P Kênh Tắc Cậu Kè BTCT, cầu BT Xếp dỡ xăng dầu 735-11/8/2020 13/08/2021 KG RG 1 1

89 Nhà máy nước đá Phương Bình Cty TNHH Phương Bình X.Vĩnh Hòa Phú-Châu Thành-KG 00+480 - 00+514  P Kênh Tắc Cậu Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 662-16/7/2020 22/07/2021 KG RG 1 1

90 Bến xăng dầu Ngọc Thành Trần Tú Phương Xã Bình An-Châu Thành-KG 00+650 - 00+689,5  P Kênh Tắc Cậu Sàn kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 303-27/10/2021 25/01/2023 KG RG 1 1

91 Nhà máy nước đá Tài Lợi Huỳnh Minh TT.Vĩnh Thuận-Vĩnh Thuận-KG 96+000 - 96+028  P K. Sông Trẹm Cạnh Đền Bờ tự nhiên Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 104-18/1/2022 20/01/2023 KG TB 1 1

92 VLXD Kiến Thuận Huỳnh Mỹ Phụng TT.Vĩnh Thuận-Vĩnh Thuận-KG 04+915-04+940 T K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BT Xếp dỡ VLXD 114-25/1/2022 31/01/2023 KG TB 1 1

93 NM xay lúa Nguyên Hưng Dương Khánh Dũ TT. Vĩnh Thuận.Vĩnh Thuận-KG 96+071 - 96+111  P K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BTCT, sàn nhô 1m. Xếp dỡ LT 111-24/1/2022 30/01/2023 KG TB 1 1

94 Cửa hàng xăng dầu Sáu Hiếu Phan Văn Hiếu TT.Vĩnh Thuận-Vĩnh Thuận-KG 08+310 - 08+330  P K. Sông Trẹm Cạnh Đền Ponton (KG-32833) Xếp dỡ xăng dầu 422-23/6/2022 03/08/2022 KG TB 1 1

95 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 38 CN Cty CP TM KG-XNKDXD KG X.Vĩnh Phong-Vĩnh Thuận-KG 11+081-11+101 T K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BT liền bờ Xếp dỡ xăng dầu 102-18/1/2022 20/01/2023 KG TB 1 1

96 Bến xăng dầu (Cty TNHH Tấn Việt Hưng) Phan Thị Chính Út X.Vĩnh Phong-Vĩnh Thuận-KG 12+423 - 12+450 T K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 03-4/1/2022 15/01/2023 KG TB 1 1

97 Nhà máy nước đá (DNTN Quách Lộc) Quách Văn Út X.Vĩnh Phong-Vĩnh Thuận-KG 12+530-12+573 T K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BT liền bờ Xếp dỡ nước đá 116-25/1/2022 30/01/2023 KG TB 1 1

98 Xăng dầu Hữu Nghị (DNTN Tám Liệt) DNTN Tám Liệt X.Vĩnh Phong-Vĩnh Thuận-KG 16+114 - 16+150 T K. Sông Trẹm Cạnh Đền Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 115-25/1/2022 31/01/2023 KG TB 1 1

99 Bến xăng dầu DNTN Trung DNTN Trung X.Hưng Yên-An Biên-KG 39+730 - 39+754  P K.Tân Bằng Cán Gáo Kè BTCT, sàn BT Xếp dỡ xăng dầu 374-30/11/2021 05/01/2023 KG TB 1 1

100 Bến vật liệu xây dựng (Tân Tạo) Lê Thị Tân Tạo X.Nam Yên-An Biên-KG 36+000 - 36+095  P K.Tân Bằng Cán Gáo Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 68-6/1/2022 15/01/2023 KG TB 1 1

101 VLXD Huỳnh Kim Mai Huỳnh Kim Mai X.Đông Thái-An Biên-KG 25+426-25+470 T K.Tân Bằng Cán Gáo Kè tạm cọc dừa Xếp dỡ VLXD 123-17/2/2020 13/02/2022 KG TB 1 1

102 VLXD Năm Thương Nguyễn Thị Tuyền X.Đông Hưng-An Minh-KG 09+706 - 09+740 T K.Tân Bằng Cán Gáo Kè gỗ dừa Xếp dỡ VLXD 82-14/1/2022 20/01/2023 KG TB 1 1

103 VLXD Nguyễn Phúc Nguyễn Văn Phúc X.Đông Hưng B-An Minh-KG 04+037-04+118 P K.Tân Bằng Cán Gáo Kè tạm cọc dừa Xếp dỡ VLXD 462-30/12/2021 15/12/2022 KG TB 1 1

104 Bến neo đậu phương tiện Trần Chí Liên Trần Chí Liên P.Đông Hồ,TX Hà Tiên,KG 80+680 - 80+700 T K. Rạch Giá Hà Tiên Sàn gỗ nhô ra sông Neo đậu PT 407-17/12/2021 20/12/2022 KG KL 1 1

105 DNTN xăng dầu Gia Thuận Dương Tam Tài X.Hòa Điền-Kiên Lương-KG 65+598 - 65+606  P K. Rạch Giá Hà Tiên Kè đá hộc, sàn Bt nhô 5,6m Xếp dỡ xăng dầu 33-14/1/2020 01/01/2023 KG KL 1 1

106 Cửa hàng xăng dầu 30 Cty TNHH xăng dầu Kiên Giang X.Kiên Bình-Kiên Lương-KG 50+914-50+964 T K. Rạch Giá Hà Tiên Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 417-20/12/2021 25/12/2022 KG KL 1 1

107 XN CBLT XNK Sơn Thuận Cty CP XNK Kiên Giang X.Sơn Kiên-Hòn Đất-KG 17+801-17+985 T K. Rạch Giá Hà Tiên Bờ tự nhiên có âu tàu Xếp dỡ LT và XD 182-24/1/2022 30/01/2023 KG KL 1 1

108 Cty CP gạch ngói Kiên Giang Cty CP gạch ngói Kiên Giang TT.Kiên Lương-Kiên Lương-KG 03+751 - 03+845 T Kênh Ba Hòn bến liền bờ, 02 băng tải Xếp dỡ gạch 153-4/3/2021 05/03/2022 KG KL 1 1

109 Cty CP bao bì Hà Tiên Cty CP bao bì Hà Tiên TT.Kiên Lương-Kiên Lương-KG 03+852 - 03+960 T Kênh Ba Hòn Bờ tự nhiên & kè BT Xếp dỡ HH 341-21/3/2018 21/03/2021 KG KL 1 1

110 CS sản xuất vôi Hai Thế 2 Đoàn Văn Thế TT.Kiên Lương-Kiên Lương-KG 04+164 - 04+209  P Kênh Ba Hòn Bờ tự nhiên Xếp dỡ vôi 786-19/12/2019 11/12/2022 KG KL 1 1

111 Cty CP xi măng Kiên Giang 3 Phạm Văn Vệ TT.Kiên Lương-Kiên Lương-KG 04+340 - 04+364 T Kênh Ba Hòn Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 813-30/12/2019 11/12/2021 KG KL 1 1

112 Cty CP xi măng Kiên Giang 4 Phạm Văn Vệ TT.Kiên Lương-Kiên Lương-KG 04+484 - 04+528 T Kênh Ba Hòn Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 814-30/12/2019 11/12/2021 KG KL 1 1

113 Chi nhánh Cty TNHH Thuận Phát Đạt Nguyễn Thị Ngọc Tú X.Phú Hữu-Long Phú-ST 01+469-01+487 T K.Phú Hữu Bãi Xàu Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 27-21/2/2022 16/02/2023 ST ST 1 1

114 DNTN Đại lý xăng dầu số 5 Cao Thị Cúc Lan TT.Mỹ Xuyên-Mỹ Xuyên-ST 20+210 - 20+240 T Rạch Thạnh Lợi Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 28-24/2/2022 10/02/2023 ST ST 1 1

115 Cty TNHH xăng dầu Nam Phương An Giang Cty TNHH xăng dầu Nam Phương An Giang P.Mỹ Thạnh-TP Long Xuyên-AG 148+695 - 148+712  P Sông Hậu Sàn kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 671-9/11/2021 09/11/2022 AG LX 1 1

116 Cty TNHH MTV DV TM Vạn Vạn Phúc Cty TNHH MTV DV TM Vạn Vạn Phúc P.Mỹ Thạnh-TP Long Xuyên-AG 151+278-151+322 P Sông Hậu Bờ tự nhiên, Ponton AG-20324 Xếp dỡ xăng dầu 732-14/12/2021 06/12/2022 AG LX 1 1

117 DNTN xăng dầu Bảo Ngọc DNTN xăng dầu Bảo Ngọc X.Hòa An-Chợ Mới-AG 151+418 - 151+448 T Sông Hậu Ponton AG-20491 Xếp dỡ xăng dầu 39-10/1/2022 27/01/2023 AG LX 1 1

118 Hiệp Lợi An Giang (Cty CP Hiệp Lợi) Cty CP Hiệp Lợi X.Hòa Bình-Chợ Mới-AG 155+636-155+871,61 T Sông Hậu Kè BTCT, 09 cầu đỡ băng tải, 09 băng tải. Xếp dỡ LT 758-24/12/2021 24/12/2022 AG LX 1 1

119 Cty CP Việt An Ngô Văn Thu P.Mỹ Thới-TP Long Xuyên-AG 156+153 - 156+213  P Sông Hậu Kè BTCT; 03 bậc tan giác Xếp dỡ thủy sản 389-28/7/2020 27/07/2021 AG LX 1 1

120 CN Cty CP XNK NSTP An Giang-Xuất khẩu lương thực CN Cty CP XNK NSTP An Giang P.Mỹ Thới-TP Long Xuyên-AG 156+254 - 156+327  P Sông Hậu Kè BTCT; 03 Btai; 02 sàn cầu BT; 01 cầu gỗ, 01 sàn gỗ Xếp dỡ LT 648-1/11/2021 01/11/2022 AG LX 1 1

121 NM đông lạnh Tuấn Anh (Cty Cp NTACO) Nguyễn Thị Dung P.Mỹ Quý-TP Long Xuyên-AG 155+155 - 155+305  P Sông Hậu Kè gạch xây Xếp dỡ thủy sản 466-20/10/2020 26/10/2021 AG LX 1 1

122 Cty TNHH TM DV Đặng Phước Long Xuyên Cty TNHH TM DV Đặng Phước Long Xuyên P.Bình Khánh-TP Long Xuyên-AG 158+882-158+902  P Sông Hậu Ponton AG-10182 Xếp dỡ xăng dầu 735-16/12/2021 27/11/2022 AG LX 1 1

123 Cty Cổ phần xây lắp An Giang Cty Cổ phần xây lắp An Giang P.Bình Khánh-TP Long Xuyên-AG 161+440 - 161+471,5  P Sông Hậu Kè BTCT, cầu BT Xếp dỡ VLXD 738-16/12/2021 16/12/2022 AG LX 1 1

124 Chợ đầu mối thủy sản thành phố Long Xuyên Cty TNHH Châu Việt Long P.Bình Khánh-TP Long Xuyên-AG 159+752-159+917 P Sông Hậu Kè BTCT; 08 cầu BT Xếp dỡ thủy hải sản 712-7/10/2022 07/12/2022 AG LX 1 1

125 Công ty TNHH 195 Long Xuyên Công ty TNHH 195 Long Xuyên P.Bình Đức-TP Long Xuyên-AG 161+936  - 161+949 P Sông Hậu Kè BTCT, băng tải thép Xếp dỡ VLXD 53-1/4/2021 31/03/2022 AG LX 1 1

126 DNTN Đồng Lợi 2 DNTN Đồng Lợi 2 P.Bình Đức-TP Long Xuyên-AG 164+580 - 164+642  P Sông Hậu Kè BTCT, 04 Btai Xếp dỡ LT 08-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

127 Cty TNHH MTV xăng dầu Nam Tâm Cty TNHH MTV xăng dầu Nam Tâm TT.An Châu-Châu Thành-AG 164+820-164+839 P Sông Hậu Cầu gỗ, Ponton HGi-4997 Xếp dỡ xăng dầu 91-8/2/2022 13/02/2023 AG LX 1 1

128 Cty TNHH xăng dầu Yến Ý Cty TNHH xăng dầu Yến Ý X.Nhơn Mỹ-Chợ Mới-AG 166+000-166+020 T Sông Hậu Bờ tự nhiên, Ponton: AG-24438 Xếp dỡ xăng dầu 264-30/3/2022 26/02/2023 AG LX 1 1

129 Hộ kinh doanh Trần Văn Khuôl HKD Trần Văn Khuôl X.Nhơn Mỹ-Chợ Mới-AG 166+313-166+353 T Sông Hậu Bờ tự nhiên, 2 băng tải, bệ đặt xáng cuốc Xếp dỡ gạch 02-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1
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130 Cty TNHH xăng dầu Bạch Phượng Võ Văn Thủng X.Mỹ Hội Đông-Chợ Mới-AG 178+031-178+050,61 P Sông Hậu Kè gạch xây Xếp dỡ xăng dầu 101-25/2/2021 25/02/2022 AG LX 1 1

131 Bè kinh doanh xăng dầu (Cty TNHH MTV XD Huỳnh Đạt) Cty TNHH MTV xăng dầu Huỳnh Đạt X.Mỹ Hội Đông-Chợ Mới-AG 178+377-178+396,9 T Sông Hậu Bờ tự nhiên; AG-19629 Xếp dỡ xăng dầu 416-9/7/2021 31/07/2022 AG LX 1 1

132 DNTN Út Điền DNTN Út Điền X.Hoà Bình-Chợ Mới-AG 04+343 - 04+400 T S. Hậu CL Ông Hổ Kè gạch xây, 5 Btai Xếp dỡ LT 120-17/2/2022 17/02/2023 AG LX 1 1

133 Cty CP Gentraco - Chi nhánh An Giang Cty CP Gentraco - Chi nhánh An Giang X.Hoà Bình-Chợ Mới-AG 04+401 - 04+524 T S. Hậu CL Ông Hổ Kè BTCT,5 Btai, mái che Xếp dỡ LT 625-20/10/2021 20/10/2022 AG LX 1 1

134 Cty TNHH Phú Cường Cty TNHH Phú Cường  P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, AG 03+070-03+105 T Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT Xếp dỡ sắt thép, thiết bị máy móc 267-28/5/2021 26/05/2022 AG LX 1 1

135 Cưa xẻ gỗ Tăng Hưng Trần Thị Mộng Bình P.Mỹ Hòa-TP Long Xuyên-AG 03+400 - 03+430 T Rạch Giá Long Xuyên Kè đá hộc, đà đở BTCT, đường ray thép Xếp dỡ gỗ 06-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

136 Cty CP xây lắp An Giang Cty CP xây lắp An Giang P.Mỹ Hòa-TP Long Xuyên-AG 03+687-03+715 T Rạch Giá Long Xuyên Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 755-24/12/2021 22/12/2022 AG LX 1 1

137 Cty TNHH MTV LT Quang Kỳ Cty TNHH MTV LT Quang Kỳ P.Mỹ Hòa-TP Long Xuyên-AG 05+175 - 05+199 T Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT, 01 cầu gỗ, 3 Btai Xếp dỡ LT, nước đá 07-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

138 VLXD Lê Văn Sấm Em Lê Văn Sấm Em X.Mỹ Khánh-TP Long Xuyên-AG 07+552-07+597,4 P Rạch Giá Long Xuyên Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 85-26/1/2022 26/01/2023 AG LX 1 1

139 Cty CP XNK thủy sản An Mỹ Cty CP XNK thủy sản An Mỹ TT.Phú Hòa-Thoại Sơn-AG 10+055-10+081 T Rạch Giá Long Xuyên Kè BT, 1 balang cầu nhô 4m Xếp dỡ thủy sản 136-23/2/2022 23/02/2023 AG LX 1 1

140 Cty CP XNK TS An Mỹ Cty CP XNK thủy sản An Mỹ TT.Phú Hòa-Thoại Sơn-AG 10+740 - 10+770 T Rạch Giá Long Xuyên Kè đá hộc, 1 sàn sắt, 1 balang Xếp dỡ thủy sản 137-23/2/2022 23/02/2023 AG LX 1 1

141 Lò sấy lúa Đặng Thành Tạ Văn Thảo X.Vĩnh Thành-Châu Thành-AG 11+730-11+770 P Rạch Giá Long Xuyên Kè gạch xây, mái tol, băng tải Xếp dỡ LT 75-24/1/2022 24/01/2023 AG LX 1 1

142 Bến 1 - Cty TNHH TM DV và CB nông sản CPAP Cty TNHH TM DV và CB nông sản CPAP TT.Phú Hòa-Thoại Sơn-AG 11+788-11+816 T Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT, 02 Btai Xếp dỡ LT 10-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

143 Bến 2 - Cty TNHH TM DV và CB nông sản CPAP Cty TNHH TM DV và CB nông sản CPAP TT.Phú Hòa-Thoại Sơn-AG 11+822-11+850 T Rạch Giá Long Xuyên Bờ tự nhiên Xếp dỡ LT 09-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

144 DNTN Dương Thiện Thọ DNTN Dương Thiện Thọ X.Vĩnh Thạnh-Thoại Sơn-AG 12+388 - 12+413 T Rạch Giá Long Xuyên Bờ tự nhiên, cầu gỗ Xếp dỡ xăng dầu 08-4/1/2022 04/01/2023 AG LX 1 1

145 Phúc Thịnh Phan Văn Chép X.Vĩnh Thành-Châu Thành -AG 14+522-14+544,86 P Rạch Giá Long Xuyên Kè xây gạch Xếp dỡ VLXD 150-25/2/2022 25/02/2023 AG LX 1 1

146 Cửa hàng xăng dầu Quang Minh Huỳnh Lê Quang Minh X.Vĩnh Thành-Châu Thành -AG 16+110-16+128,8 T Rạch Giá Long Xuyên Ponton CT-07319 Xếp dỡ xăng dầu 174-4/3/2022 13/02/2023 AG LX 1 1

147 CN Cty TNHH TMDV Mỹ Hòa 4 Cty TNHH TM DV Mỹ Hòa X.Vĩnh Thạnh-Châu Thành-AG 18+010 - 18+056  P Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 121-17/2/2022 17/02/2023 AG LX 1 1

148 HKD VTNN Võ Thị Thảo HKD VTNN Võ Thị Thảo X.Định Mỹ-Thoại Sơn-AG 25+719-25+729 P Rạch Giá Long Xuyên Kè đá hộc Xếp dỡ VTNN 37-11/1/2022 11/01/2023 AG LX 1 1

149 Cty Cổ phần Hoàng Vĩnh Phú Cty Cổ phần Hoàng Vĩnh Phú X.Thoại Giang-Thoại Sơn-AG 28+362 - 28+408  P Rạch Giá Long Xuyên Kè bao cát Xếp dỡ LT 41-10/1/2022 10/01/2023 AG LX 1 1

150 DNTN Anh Dũng DNTN Anh Dũng X.Thoại Giang-Thoại Sơn-AG 31+345 - 31+375  P Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT; AG-09133 Xếp dỡ xăng dầu 119-17/2/2022 08/02/2023 AG LX 1 1

151 Phân xưởng Thoại Sơn - Cty CP XNK An Giang Ngọ Văn Trị TT.Núi Sập-Thoại Sơn-AG 31+703 - 31+778 T Rạch Giá Long Xuyên Kè BTCT Xếp dỡ LT 65-2/2/2021 02/01/2022 AG LX 1 1

152 DNTN Lê Thị Ngọt DNTN Lê Thị Ngọt X.Long Giang-Chợ Mới-AG 03+245-03+266 P Rạch Ông Chưởng Bờ tự nhiên, Ponton AG-09427 Xếp dỡ xăng dầu 290-8/4/2022 25/02/2023 AG LX 1 1

153 Cửa hàng VLXD Ngọc Sương Trần Ngọc Bích TT.Chợ Mới-Chợ Mới-AG 05+300 - 05+322 T Rạch Ông Chưởng Kè cọc BTCT, cầu sắt Xếp dỡ VLXD 92-8/2/2022 08/02/2023 AG LX 1 1

154 HKD Hiệp Nga HKD Hiệp Nga X.Long Điền B-Chợ Mới-AG 13+826-13+848 T Rạch Ông Chưởng Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD và TTNT 615-14/10/2021 16/10/2022 AG LX 1 1

155 DNTN Trần Thanh Bởi DNTN Trần Thanh Bởi X.Tân Trung-Phú Tân-AG 10+475 - 10+495  P S. Tiền nhánh CL Tây Ma Ponton AG-09305 Xếp dỡ xăng dầu 176-7/3/2022 26/01/2023 AG LX 1 1

156 Cửa hàng xăng dầu Cam Thủy 14 CN Cty TNHH KDXD Cam Thủy X.Bình Phước Xuân-Chợ Mới-AG 174+334-174+359 P Sông Tiền Bờ tự nhiên, Ponton: CT-02190 Xếp dỡ xăng dầu 547-21/9/2021 21/08/2022 AG LX 1 1

157 Bãi VLXD Hoàng Phát Cty TNHH MTV khai thác cát Hoàng Phát X.Mỹ Hiệp-Chợ Mới-AG 183+171-183+216,4 P Sông Tiền Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 759-24/12/2021 24/12/2022 AG LX 1 1

158 Cty TNHH MTV Chế Hữu Bình Cty TNHH MTV Chế Hữu Bình X.Hoà An-Chợ Mới-AG 46+747-46+761 P K. Lấp Vò Sa Đéc Cầu sắt di động, Neo đậu Ponton AG-23654 Xếp dỡ xăng dầu 102-15/2/2022 20/02/2023 AG LX 1 1

159 Cty TNHH TM XNK Đạt Điền (Bến 2) Cty TNHH TM XNK Đạt Điền X.Hoà An-Chợ Mới-AG 47+720-47+786 P K. Lấp Vò Sa Đéc Kè BTCT, 6 Btai Xếp dỡ LT 138-23/2/2022 23/02/2023 AG LX 1 1

160 DNTN xăng dầu Bảo Ngọc DNTN xăng dầu Bảo Ngọc X.Hoà An-Chợ Mới-AG 48+752 - 48+771  P K. Lấp Vò Sa Đéc Ponton; AG-18249 Xếp dỡ xăng dầu 83-26/1/2022 07/02/2023 AG LX 1 1

161 Cty TNHH MTV CBLT Hoàng Duy An Đinh Hoàng Duy X.Hoà An-Chợ Mới-AG 50+045-50+194 P K. Lấp Vò Sa Đéc Kè BTCT, 6 sàn BT nhô 15m, 1 sàn thép. 1balang, mái che Xếp dỡ LT 96-13/2/2020 28/02/2023 AG LX 1 1

162 Cơ sở VLXD Tấn Lộc 2 Nguyễn Thị Tươi X.Kiến An-Chợ Mới-AG 01+688-01+748 T Sông Vàm Nao Bờ tự nhiên, 01 băng tải Xếp dỡ VLXD 121-7/2/2018 06/02/2023 AG LX 1 1

163 Cty TNHH MTV Ngọc Liêm Bình Hòa Cty TNHH MTV Ngọc Liêm Bình Hòa X.Bình Thạnh-Châu Thành-AG 03+585 - 03+615 T S. Hậu Năng Gù Thị Hòa Bờ tự nhiên, Ponton HGi-00379 Xếp dỡ xăng dầu 133-22/2/2022 25/02/2023 AG LX 1 1

164 Kho An Hòa-CN Trung tấm phân phối Nam Sông Hậu CN Nam sông Hậu - Cty TNHH DV kho vận Lộc Trời TT.An Châu-Châu Thành -AG 04+930 - 04+975  P S. Hậu Năng Gù Thị Hòa Kè đá hộc, 2 cầu thép, 2 Btai Xếp dỡ lúa gạo 115-17/2/2022 17/02/2023 AG LX 1 1

165 Cửa hàng xăng dầu số 61 CN Cty CP DK Mekong tại AG TT.Tri Tôn-Tri Tôn-AG 03+784 - 03+827 T Kênh Tám Ngàn Bờ tự nhiên Xếp dỡ xăng dầu 42-10/1/2022 10/01/2023 AG CP 1 1

166 Phú Cường I (DNTN Phú Cường I) DNTN Phú Cường I X. Vĩnh An-Châu Thành-AG 00+142 - 00+158 T K. Mặc Cần Dưng Bờ tự nhiên, Ponton; AG-19694 Xếp dỡ xăng dầu 129-22/2/2022 01/02/2023 AG CP 1 1

167 DNTN Kim Lời Cty TNHH MTV Kim Lời X.Bình Mỹ-Châu Phú-AG 04+215-04+229,5 T Kênh Ba Thê Bờ tự nhiên, Ponton AG-09684 Xếp dỡ xăng dầu 161-2/3/2022 18/01/2023 AG CP 1 1

168 Chi nhánh Cty TNHH xăng dầu Nam Châm Chi nhánh Cty TNHH xăng dầu Nam Châm Xã Vọng Thê - Thoại Sơn - AG 34+130-34+147 T Kênh Ba Thê Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 552-25/7/2022 13/10/2022 AG CP 1 1
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169 VLXD Thanh Tâm Cơ sở VLXD Thanh Tâm TT. Cái Dầu-Châu Phú -AG 190+628 - 190+672  P Sông Hậu Bờ tự nhiên, nền đặt cầu gia cố cọc BT, cần trục Xếp dỡ VLXD 609-13/10/2021 06/11/2021 AG CP 1 1

170 Cty TNHH XNK thủy sản Đông Á Cty TNHH XNK thủy sản Đông Á X.Bình Long-Châu Phú-AG 192+320 - 192+370  P Sông Hậu Kè đá xây, cầu dẫn và đường ống bơm nước Xếp dỡ thủy sản 131-22/2/2022 22/02/2023 AG CP 1 1

171 Cty TNHH Bình Long Cty TNHH Bình Long TT.Cái Dầu-Châu Phú-AG 192+880 - 192+920  P Sông Hậu Kè đá xây Xếp dỡ thủy sản 70-21/1/2022 21/01/2023 AG CP 1 1

172 CN Cty TNHH TM Tân Thành tại AG CN Cty TNHH TM Tân Thành tại AG TT.Vĩnh Thạnh Trung-Châu Phú-AG 193+975-194+041,5 P Sông Hậu Kè BTCT, 3 cầu Bt, 03 băng tải nhô 13m Xếp dỡ LT 127-21/2/2022 21/02/2023 AG CP 1 1

173 Vật liệu xây dựng Ngà Năm Hữu DNTN Ngà Năm Hữu X.Vĩnh Thạnh Trung-Châu Phú-AG 194+955 - 194+974,8  P Sông Hậu Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 43-10/1/2022 10/01/2023 AG CP 1 1

174 Cty TNHH MTV Minh Quang Phú Tân Cty TNHH MTV Minh Quang Phú Tân X.Phú Bình-Phú Tân-AG 195+413-195+440 T Sông Hậu Ponton-CT-07514 Xếp dỡ xăng dầu 172-7/3/2022 14/02/2023 AG TC 1 1

175 DNTN Tân Phú Lợi DNTN Tân Phú Lợi X.Phú Bình-Phú Tân-AG 195+863-195+928 T Sông Hậu Kè gạch, 02 sàn gỗ, 5 băng tải, 2 mái tole Xếp dỡ LT 59-19/1/2022 19/01/2023 AG TC 1 1

176 DNTN Liên Phong DNTN Liên Phong X.Khánh Hòa-Châu Phú-AG 197+564-197+762 P Sông Hậu Bờ tự nhiên, 06 băng tải Xếp dỡ LT 117-17/2/2022 17/02/2023 AG TC 1 1

177 DNTN Phương Tú DNTN Phương Tú X.Khánh Hòa-Châu Phú-AG 207+513-207+615,5 P Sông Hậu Kè BTCT, mái tole, 04 Btải Xếp dỡ LT (lúa) 116-17/2/2022 17/02/2023 AG TC 1 1

178 Nhà máy xay lúa Phát Lợi Hòa Hiệp Cty TNHH MTV Phát Lợi Hòa Hiệp X.Phú Hiệp-Phú Tân-AG 210+822 - 210+867 T Sông Hậu Kè BTCT & Bờ tự nhiên, cẫu gỗ và 02 băng tải Xếp dỡ LT 04-4/1/2022 04/01/2023 AG TC 1 1

179 Cty TNHH MTV VLXD XNK Khôi Nguyễn Nguyễn Vinh Hiển X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 243+424-243+494,5 P Sông Tiền Bờ tự nhiên, 01 Btai Xếp dỡ HH 443-24/8/2020 20/08/2021 AG TC 1 1

180 Cửa hàng VLXD và TTNT Hòa Hiệp Đổ Thị Thủy Tiên X.Châu Phong-Tân Châu-AG 212+464-212+481,3 T Sông Hậu Kè BTCT và sàn đất chứa VLXD Xếp dỡ VLXD 122-7/2/2018 06/02/2023 AG TC 1 1

181 DNTN Kim Em DNTN Kim Em TT.Tân Châu-Tân Châu-AG 243+654 - 243+672,5  P Sông Tiền Bờ tự nhiên, Ponton AG-09262 Xếp dỡ xăng dầu 95-9/2/2022 27/12/2022 AG TC 1 1

182 Cty TNHH TM DV XD cát An Giang Nguyễn Công Lịnh X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 243+531-243+580 P Sông Tiền Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD #REF! 19/10/2021 AG TC 1 1

183 Cty CP 368 Group - chi nhánh An Giang Nguyễn Phước Tiền X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 243+576-243+648 P Sông Tiền Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 440-21/8/2020 20/08/2021 AG TC 1 1

184 Cty TNHH MTV Võ Thái Phiên Võ Thái Phiên X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 245+236-245+362 P Sông Tiền Bờ tự nhiên, 01 btai Xếp dỡ HH thông thường 417-28/9/2020 24/09/2021 AG TC 1 1

185 Cty TNHH TM DV XNK Ngọc MeKong Trần Ngọc Đủ X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 245+482-245+512 P Sông Tiền Bờ tự nhiên và 1 Btai Xếp dỡ VLXD 449-26/8/2020 28/08/2021 AG TC 1 1

186 Cty TNHH NAVY SAND Cty TNHH NAVY SAND X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 245+633 - 245+794  P Sông Tiền Bờ tự nhiên, 2 btai Xếp dỡ VLXD 130-22/2/2022 22/02/2023 AG TC 1 1

187 Cty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Đại Thiên Phú Dương Danh Toại X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 246+102-246+204  P Sông Tiền Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 30-13/1/2021 03/09/2021 AG TC 1 1

188 Cty TNHH TM DV XNK Hạnh Hòa Phát Tô Ngọc Thiên X.Vĩnh Hòa-TX Tân Châu-AG 246+256-246+331  P Sông Tiền Bờ tự nhiên, 01 Btai Xếp dỡ VLXD 450-26/8/2020 20/08/2021 AG TC 1 1

189 DNTN Hảo Hiệp DNTN Hảo Hiệp P. Long Thạnh-TX Tân Châu-AG 247+265 - 247+305  P Sông Tiền Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD (Cát) 641-28/10/2021 28/10/2022 AG TC 1 1

190 Cty CP xuất nhập khẩu ANVI Cty CP xuất nhập khẩu ANVI P. Long Thạnh-TX Tân Châu-AG 01+774-02+162 T Kênh Tân Châu Kè BTCT, 03 cầu tàu và 01 cầu tàu hình chữ T Xếp dỡ nông sản 82-26/1/2022 26/01/2023 AG TC 1 1

191 DNTN Nguyễn Thanh Hồng DNTN Nguyễn Thanh Hồng X.Vĩnh Hậu-An Phú-AG 09+407 - 09+432  P Kênh Tân Châu Ponton AG-10412 Xếp dỡ xăng dầu 171-7/3/2022 24/12/2022 AG TC 1 1

192 HKD Trần Thị Trúc Phương (VLXD Nhã Phương) (HH-TB-73) Trần Thị Trúc Phương X. Định Bình,TPCM, tỉnh Cà Mau 55+880-55+896 P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 341-1/12/2020 01/12/2021 CM CM 1 1

193 Cty TNHH MTV TM DV VLXD Nhã Quyên (HH-TPCM-130) Hồng Thị Hoằng P.Tân Xuyên-TP Cà Mau-CM 99+798-99+891 P K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 019-18/1/2021 18/01/2022 CM CM 1 1

194 Cty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (vị trí 04) Cty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm X.Tân Thành, TP CM, CM 99+936-99+998 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 002-14/1/2020 08/03/2021 CM CM 1 1

195 Cty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (vị trí 01) Cty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm X. Tân Thành, TP. CM, CM 100+157-100+181 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè BTCT Xếp dỡ VLXD, neo đậu tàu bơm cát 001-14/1/2020 16/12/2021 CM CM 1 1

196 Cty TNHH xây dựng Quang Tiền Nguyễn Anh Minh TT. Sông Đốc, Trần Văn Thời, CM 07+923-07+993 P Sông Ông Đốc Cầu thép tạm, cừ Larsen Xếp dỡ VLXD (neo đậu bơm cát) 004-11/5/2020 11/05/2022 CM CM 1 1

197 VLXD Trần Khải (DNTN Trần Khải) Trần Quốc Khải TT.Năm Căn-Năm Căn-CM 03+577 - 03+626 T Kênh Tắt Năm Căn Kè cọc dừa Xếp dỡ xăng dầu 205-4/7/2018 04/07/2021 CM CM 1 1

198 Cửa hàng xăng dầu Cái Nai Cty CP thương nghiệp Cà Mau TT.Năm Căn-Năm Căn-CM 02+451 - 02+469 T Kênh Tắt Năm Căn Kè đá xây, nhà sàn Xếp dỡ xăng dầu 270-29/9/2020 29/09/2021 CM CM 1 1

199 Công ty TNHH MTV thương mại Năm Quyền Công ty TNHH MTV thương mại Năm Quyền X.Định Thành-Đông Hải-BL 08+293-08+330 T Kênh Tắc Vân Kè BTCT, cầu BT 6x2m Xếp dỡ VLXD 03-5/1/2022 03/01/2023 BL CM 1 1

200 Trần Khánh An Trần Khánh An X.Định Thành-Đông Hải-BL 05+700 - 05+745 T Kênh Tắc Vân Kè cọc dừa xem cọc BT, 01 cầu BTCT, 01 ụ đất đặt cẩu gia cố cọc dừa Xếp dỡ VLXD 425-20/10/2021 18/10/2022 BL CM 1 1

201 Cửa hàng VLXD Anh Thư Cửa hàng VLXD Anh Thư X.An Phước-Mang Thít-VL 85+842 - 85+878,2  P Sông Cổ Chiên Kè khung sắt I300 Xếp dỡ VLXD 11-5/2/2020 02/02/2023 VL VL 1 1

202 Lò gạch Đồng Phát (DNTN Việt Tân Mỹ An) DNTN Việt Tân Mỹ An X.Mỹ An-Mang Thít-VL 93+262 - 93+314  P Sông Cổ Chiên Kè BTCT Xếp dỡ VLXD&XD 035-19/8/2019 08/01/2023 VL VL 1 1

203 Cty TNHH MTV Thành Nguyện Vĩnh Long Bùi Thành Nguyện X.Thanh Đức-Long Hồ-VL 98+630-98+688,6 P Sông Cổ Chiên Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD 07-12/1/2016 12/01/2021 VL VL 1 1

204 Cty TNHH MTV Hoàng An Cửu Long Trương Hoàng Quân X.Thạnh Đức-Long Hồ-VL 99+605 - 99+650  P Sông Cổ Chiên Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 0022-5/6/2019 31/05/2021 VL VL 1 1

205 CN DNTN Vũ Bình Lê Vũ Bình P.2-TP Vĩnh Long-VL 103+436 - 103+476 T Sông Cổ Chiên Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 45-28/6/2017 30/04/2021 VL VL 1 1

206 VLXD Vũ Bình - Chi nhánh DNTN Vũ Bình Lê Vũ Bình X.An Bình-Long Hồ-VL 103+663 - 103+694,4 T Sông Cổ Chiên Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 74-13/10/2017 16/10/2022 VL VL 1 1

207 Hãng nước mắm Hòa Hiệp (CS sản xuất nước chấm Hòa Hiệp) Đặng Thị Hồng X.An Bình-Long Hồ-VL 103+928 - 103+960,5 T Sông Cổ Chiên Kè BTCT Xếp dỡ nước mắm 0574-29/9/2014 23/09/2019 VL VL 1 1

208 DNTN Ba Mai Lan Trần Thị Thụy Khương X.Tân An Luông-Vũng Liêm-VL 19+553 - 19+574 T Sông Măng Thít Kè BTCT Xếp dỡ gỗ 86-28/11/2017 28/11/2022 VL TO 1 1

209 Khánh Chi Cty TNHH xăng dầu Khánh Chi X.Tường Lộc-Tam Bình-VL 32+036 - 32+067,8  P Kênh Măng Thít Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 0032-31/7/2019 31/07/2022 VL TO 1 1

210 CN Cty CP TM DV PETRO Tấn Phúc-CH XD PETRO Tấn Phúc 1 Hồ Xuân Cường X.Tường Lộc-Tam Bình-VL 31+532 - 31+548  P Kênh Măng Thít Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 37-18/8/2016 15/03/2021 VL TO 1 1

211 DNTN Tuyết Duy Lâm Thị Tuyết X.Tường Lộc-Tam Bình-VL 33+322-33+367  P Sông Măng Thít Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 101-28/12/2017 08/09/2022 VL TO 1 1

212 Chi nhánh tại Vĩnh Long-Cty TNHH Hiệp Thành Ngô Văn Hiền X.Loan Mỹ-Tam Bình-VL 43+829-43+927,7 P Kênh Măng Thít Kè BTCT Xếp dỡ phân bón 08-27/4/2017 25/04/2022 VL TO 1 1

213 Cửa hàng xăng dầu Petro Tấn Phúc 5 Cty CP TM DV Petro Tấn Phúc-CN Vĩnh Long X.Lục Sỹ Thành-Trà Ôn-VL 00+690 - 00+708,2  P K.Tắt Cù Lao Mây Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 68-10/12/2018 10/12/2021 VL TO 1 1
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214 Đại lý XD Nghĩa Hiệp 4 Lương Văn Nghĩa X.Lục Sỹ Thành-Trà Ôn-VL 01+210 - 01+233 T K.Tắt Cù Lao Mây Kè BTCT Xếp dỡ xăng dầu 35-22/5/2017 18/05/2020 VL TO 1 1

215 DNTN Hải Phong DNTN Hải Phong P.8-TP Bạc Liêu-BL 22+143-22+162 P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè cọc gỗ Xếp dỡ VLXD 02-5/1/2022 03/01/2023 BL BL 1 1

216 VLXD Năm Phải 1 Chung Hưng Hiếu X.Phong Thạnh ĐôngA-Giá Rai-BL 41+291-41+309  P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 09-7/1/2022 06/01/2023 BL BL 1 1

217 Cty TNHH MTV SX TM DV Triều Thâm Bạc Liêu Cty TNHH MTV SX TM DV Triều Thâm Bạc Liêu P.Láng Tròn-TX Giá Rai-BL 43+466-43+496 P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè Bt, cần cẩu nhô 10m Xếp dỡ VLXD 11-7/1/2022 06/01/2023 BL BL 1 1

218 VLXD Năm Phải 2 Chung Hưng Hiếu P.Láng Tròn-TX Giá Rai-BL 46+762-46+797  P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè gỗ tạm Xếp dỡ VLXD 10-7/1/2022 06/01/2023 BL BL 1 1

219 Cty TNHH thủy sản NIGICO Cty TNHH thủy sản NIGICO TT.Hộ Phòng-Giá Rai-BL 51+058-51+192  P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè BTCT Xếp dỡ thủy sản 83-15/2/2022 14/02/2023 BL BL 1 1

220 VLXD Trắng Vũ Bùi Văn Vũ X.Tân Phong-Giá Rai-BL 63+239-63+278  P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè cọc dừa và BTCT Xếp dỡ VLXD 85-15/2/2022 14/02/2023 BL BL 1 1

221 VLXD Sáu Nghĩa Cty TNHH MTV Sáu Nghĩa X.Tân Thạnh-Giá Rai-BL 69+200-69+266  P K. Bạc Liêu Cà Mau Kè cọc dừa, cầu bến nhô 1m Xếp dỡ VLXD 42-24/1/2022 23/01/2023 BL BL 1 1

222 Cty TNHH MTV Trần Thiên Bạc Liêu Cty TNHH MTV Trần Thiên Bạc Liêu TT. Phước Long,H. Phước Long, BL 59+735-59+782 T K.Quản Lộ Phụng Hiệp Kè gỗ tạm Xếp dỡ VLXD 100-21/2/2022 20/02/2023 BL BL 1 1

223 Nguyễn Văn Được Nguyễn Văn Được X.Định Thành A-Đông Hải-BL 31+057-31+110 T Sông Gành Hào Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 84-15/2/2022 14/02/2023 BL BL 1 1

224 VLXD Ngọc Mai Nguyễn Thúy Nhi X. An Phúc-Đông Hải-BL 16+470 - 16+510 T Sông Gành Hào Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 93-17/2/2022 15/02/2023 BL BL 1 1

225 Cty TNHH MTV Tuấn Vũ Đông Hải Nguyễn Ánh Tuyết TT.Gành Hào-Đông Hải-BL 11+754 - 11+770 T Sông Gành Hào Kè gỗ tạm, cầu bến nhô 4,5m Xếp dỡ xăng dầu 22-14/1/2022 11/01/2023 BL BL 1 1

226 DNTN Nguyễn Vũ Linh DNTN Nguyễn Vũ Linh TT.Gành Hào-Đông Hải-BL 11+407-11+447 T Sông Gành Hào Kè, cầu BTCT Xếp dỡ xăng dầu 102-23/2/2022 22/02/2023 BL BL 1 1

227 Cty TNHH XD-TM Út Nữa Cty TNHH XD-TM Út Nữa X.Long Đức-TP Trà Vinh-TV 03+309 - 03+365  P S. Cổ Chiên nhánh Cung Hầu Kè BTCT Xếp dỡ VLXD 02-13/1/2022 31/12/2022 TV TV 1 1

228 Cty TNHH MTV DV TM Ngọc Trang Cty TNHH MTV DV TM Ngọc Trang X.Long Đức-TP Trà Vinh-TV 02+838-02+893 P S. Cổ Chiên nhánh Cung Hầu Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD 50-10/5/2021 26/04/2022 TV TV 1 1

229 Cty CP Lý Khải Minh Cty CP Lý Khải Minh X. Long Đức-TP. Trà Vinh-TV 01+190-01+270 P Kênh Trà Vinh Kè BTCT, cừ dừa, bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD, LT 167-24/11/2021 17/11/2022 TV TV 1 1

III Bến hành khách

1 Bến tàu khách và Du lịch Cần Thơ Cty CP du lịch Cần Thơ P.Tân An-Ninh Kiều-TP CT 03+033,4 - 03+070  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT, 01 cầu BT, 01ponton Bến hành khách 3333-25/11/2022 16/02/2023 CT CT 1 1

2 Du lịch chợ cổ Cần Thơ Cty CP thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ P.Tân An-Ninh Kiều-TP CT 00+794-00+847  P Rạch Cần Thơ Kè BTCT, cầu BT, Ponton 4x3,5 Bến hành khách 333-25/2/2022 28/02/2023 CT CT 1 1

3 Hành khách Khởi My Trần Chí X.Nhơn Nghĩa-Phong Điền-TP CT 14+040-14+070 T Rạch Cần Thơ Bờ tự nhiên, cầu dẫn bằng trụ sắt lót ván Đón trả hành khách 320-23/2/2022 18/02/2023 CT CT 1 1

4  KS VICTORIA Châu Đốc (Cty TNHH MTV KS VICTORIA Hàng Châu) Cty TNHH MTV KS VICTORIA Hàng Châu P.Châu Phú B-TP Châu Đốc-AG 212+277 - 212+363  P Sông Hậu Kè BTCT Bến hành khách 76-24/1/2022 24/01/2023 AG TC 1 1

5 Cty CPDL Sài Gòn - Vĩnh Long Cty CPDL Sài Gòn - Vĩnh Long P.1-TP Vĩnh Long-VL 104+324 - 104+420  P Sông Cổ Chiên Kè BTCT (Ponton VL-1047) Bến hành khách 167-3/3/2022 31/12/2022 VL VL 1 1

IV Bến chuyên dùng

1 Cty TNHH Trần Hoàng Linh Cty TNHH Trần Hoàng Linh X.Thới Thạnh-Thới Lai-TP CT 09+650-09+684,6 T Rạch Ô Môn kè BTCT và Bờ tự nhiên Đóng và SCPT 105-14/1/2022 07/01/2023 CT CT 1 1

2 DNTN VLXD Nới Quân 6 (Bến 2) Đỗ Văn Mới X.Vị Thanh-Vị Thủy-HG 22+039 - 22+205 T Kênh Xà No Kè cọc dừa Xếp dỡ VLXD và đóng tàu 816-31/12/2021 31/12/2022 HG VT 1 1

3 Phan Văn Thơ (đóng ghe và sửa chữa ghe xuồng) Phan Văn Thơ X.Vị Đông-Vị Thuỷ-HG 24+717-24+729 T Kênh Xà No Bờ tự nhiên Đóng và sửa chữa ghe xuồng 161-10/9/2020 10/09/2021 HG VT 1 1

4 Sửa chữa ghe tàu (Quách Minh Xương) Quách Minh Xương Vị Tân-TP Vị Thanh-HG 38+890-38+926 P Kênh Xà No Bờ tự nhiên Sửa chửa ghe, tàu 212-19/11/2019 30/08/2020 HG VT 1 1

5 Võ Tuyết Thu Võ Tuyết Thu Vị Tân-TP Vị Thanh-HG 38+995-39+014  P Kênh Xà No Bờ tự nhiên+kè gỗ Sửa chửa ghe, tàu 157-31/8/2020 31/08/2021 HG VT 1 1

6 Sửa chữa ghe tàu Tấn Vũ Bùi Thanh Vũ Vị Tân-TP Vị Thanh-HG 39+073-39+085 P Kênh Xà No Bờ tự nhiên Sửa chửa ghe, tàu 202-13/11/2020 31/10/2021 HG VT 1 1

7 Cty TNHH hai thành viên Ngự Bình Cty TNHH hai thành viên Ngự Bình X.Đại Thành-TX Ngã 7-HG 14+500-14+574 T Rạch Cái Côn Bờ tự nhiên Xếp dỡ VLXD, SC & đóng mới PTT 123-24/7/2020 24/07/2021 HG NB 1 1

8 Cơ sở đóng mới, SCPT thủy Tân Nhiệm Nguyễn Duy Tân P.Tân Lộc-Thốt Nốt-TP CT 146+300-146+347 T S. Hậu Cù Lao TN Bờ tự nhiên, Kè BTCT Đóng mới và sửa chữa PT 635-23/3/2020 23/03/2022 CT TN 1 1

9 Sửa chữa và đóng mới tàu thủy Nhựt Quyền Cty TNHH MTV Nhựt Quyền X. Hưng Yên-An Biên-KG 34+900 - 35+058,3 T Sông Cái Lớn Kè BTCT Sửa chữa và đóng mới tàu thủy 1161-15/12/2020 31/12/2022 KG RG 1 1

10 Nhà máy nước đá (Cty TNHH Quốc Anh Châu Thành) Cty TNHH Quốc Anh Châu Thành Xã Bình An-Châu Thành-KG 46+500 - 46+535  P Sông Cái Bé Kè BTCT Xếp dỡ nước đá 1603-13/12/2018 13/12/2020 KG RG 1 1

11 Bến chuyên dùng Ba Hùng Cty TNHH TMDV Ba Hùng xã Vĩnh Hòa Phú, H Châu Thành, KG 49+999-50+064 P Sông cái bé Bờ tự nhiên Đóng, sửa chữa tàu, thuyền 856-14/9/2020 25/09/2021 KG RG 1 1

12 Xưởng sửa chữa đóng mới PT TNĐ (Cty CP cơ khí AG) Cty CP Cơ khí An Giang P.Mỹ Thới-TP Long Xuyên-AG 156+214 - 156+254  P Sông Hậu Bờ tự nhiên Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy 745-21/12/2021 21/12/2022 AG LX 1 1

13 Ngọc Chuyền 2 HKD Ngọc Chuyền X.Bình Thủy-Châu Phú-AG 176+498-176+538  P Sông Hậu Bờ tự nhiên Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy 622-18/10/2021 18/10/2022 AG LX 1 1

14 Cty TNHH Võ Trung Lý Cty TNHH Võ Trung Lý X.Bình Thủy-Châu Phú-AG 176+570-176+625  P Sông Hậu Bờ tự nhiên Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy 651-1/11/2021 01/11/2022 AG LX 1 1

15 Xưởng đóng tàu Trần Hữu Phước Trần Hữu Phước X.Mỹ Khánh-TP Long Xuyên-AG 05+927 - 05+957,3  P Rạch Giá Long Xuyên Bờ tự nhiên Sửa chữa, đóng mới chẹt, xà lan sắt (nhỏ) 84-26/1/2022 26/01/2023 AG LX 1 1

16 Cty TNHH Minh Tuấn Cty TNHH Minh Tuấn X.An Hòa-Châu Thành-AG 07+282-07+297 P S. Hậu Năng Gù Thị Hòa Bờ tự nhiên Sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy 132-22/2/2022 22/02/2023 AG LX 1 1

17 Cty TNHH MTV SXKD Bạch Đằng Cty TNHH MTV SXKD Bạch Đằng X.An Phước-Mang Thít-VL 84+983 - 85+063  P Sông Cổ Chiên Bờ tự nhiên Đóng mới, gia công, sửa chữa tàu thuyền 31-2/6/2020 31/12/2020 VL VL 1 1

18 Cty TNHH đóng tàu Long Đại Phát-Chi nhánh Vĩnh Long Cty TNHH đóng tàu Long Đại Phát-Chi nhánh Vĩnh Long X.Mỹ Phước-Mang Thít-VL 88+840 - 88+932  P Sông Cổ Chiên Bờ tự nhiên Đóng và sửa chữa tàu thuyền 09-18/1/2021 31/12/2022 VL VL 1 1

19 Cty TNHH đóng tàu Hùng Phát Nguyễn Thanh Hùng X.Tân An Luông-Vũng Liêm-VL 16+653-16+803 T Sông Măng Thít Bờ tự nhiên Đóng và sửa chữa tàu thuyền 02-5/1/2016 05/01/2021 VL TO 1 1

20 Xưởng đóng tàu-Cty TNHH An Việt Nguyễn Thành Bính X.Loan Mỹ-Tam Bình-VL 43+965-44+011 P Kênh Măng Thít Bờ tự nhiên dài 46m Đóng tàu và VLXD 15-18/11/2015 18/11/2020 VL TO 1 1


